PHỤ LỤC
DANH SÁCH CÁC VÃN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI CHẤM DỨT HIỆU Lực GIẤY ĐÃNG KÝ HOẠT ĐỘNG
(Kèm theo Quyết định số	/QĐ-STP ngày	tháng 8 năm 2026 của Sở Tư pháp)
	STT
	Tên Văn phòng 
Thừa phát lại
(Trước khi đổi tên)
	Giấy đăng ký hoạt động do Sở Tư pháp cấp
	Thời điểm chấm dứt hiệu lực Giấy đăng ký hoạt động
	Tên Văn phòng 
Thi hành án dân sự
(Sau khi đổi tên)
	Mã số doanh nghiệp
	Ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

	1
	Văn phòng Thừa phát lại Hải Phòng
	09/TP-ĐKHĐ-TPL (Cấp lần đầu ngày 25/02/2014; cấp lại lần thứ 4 ngày 22/5/2026)
	10/8/2026
	Văn phòng thi hành án dân sự Công ty hợp danh
[bookmark: _GoBack]Hải Phòng
	0201400953
	10/8/2026

	2
	Văn phòng Thừa phát lại Bạch Đằng
	15/TP-ĐKHĐ-TPL
(Cấp lần đầu ngày 25/6/2014; cấp lại lần thứ 4 ngày 04/12/2025)
	10/8/2026
	Văn phòng thi hành án dân sự Doanh nghiệp tư nhân Bạch Đằng
	0201563588
	10/8/2026

	3
	Văn phòng Thừa phát lại An Biên
	14/TP-ĐKHĐ-TPL (Cấp lần đầu ngày 28/10/2014; cấp lại lần thứ 4 ngày 10/11/2025)
	10/8/2026
	Văn phòng thi hành án dân sự Doanh nghiệp tư nhân An Biên
	0201583263
	10/8/2026

	4
	Văn phòng Thừa phát lại Ngô Quyền
	13/TP-ĐKHĐ-TPL (Cấp lần đầu ngày 28/12/2017; cấp lại lần thứ 3 ngày 18/6/2026)
	10/8/2026
	Văn phòng thi hành án dân sự Doanh nghiệp tư nhân Ngô Quyền
	0201850906
	10/8/2026




	5
	Văn phòng Thừa phát lại Hoa Phượng
	08/TP-ĐKHĐ-TPL (Cấp lần đầu ngày 09/02/2018; cấp lại lần thứ 4 ngày 16/7/2025)
	10/8/2026
	Văn phòng thi hành án dân sự Doanh nghiệp tư nhân Hoa Phượng
	0201861471
	10/8/2026

	6
	Văn phòng Thừa phát lại Đại Việt
	06/TP-ĐKHĐ-TPL
(Cấp lần đầu ngày 06/9/2018; cấp lại lần thứ 9 ngày 26/6/2026)
	10/8/2026
	Văn phòng thi hành án dân sự Doanh nghiệp tư nhân Đại Việt
	0801261518
	10/8/2026

	7
	Văn phòng Thừa phát lại Đoàn Gia
	12/TP-ĐKHĐ-TPL (Cấp lần đầu ngày 15/01/2021; cấp lại lần thứ nhất ngày 26/9/2025)
	10/8/2026
	Văn phòng thi hành án dân sự Doanh nghiệp tư nhân Đoàn Gia
	0801348889
	10/8/2026

	8
	Văn phòng Thừa phát lại Công Tâm
	16/TP-ĐKHĐ-TPL (Cấp lần đầu ngày 06/01/2021; cấp lại lần thứ 4 ngày 15/01/2026)
	10/8/2026
	Văn phòng thi hành án dân sự Doanh nghiệp tư nhân Công Tâm
	0801349392
	10/8/2026

	9
	Văn phòng Thừa phát lại Cẩm Giàng
	07/TP-ĐKHĐ-TPL (Cấp lần đầu ngày 23/11/2021; cấp lại lần thứ 4 ngày 14/7/2025)
	10/8/2026
	Văn phòng thi hành án dân sự Doanh nghiệp tư nhân Cẩm Giàng
	0801367578
	10/8/2026

	10
	Văn phòng Thừa phát lại Sao Đỏ
	10/TP-ĐKHĐ-TPL
(Cấp lần đầu ngày 28/9/2018; cấp lại
	10/8/2026
	Văn phòng thi hành án dân sự Doanh nghiệp tư nhân Sao Đỏ
	0801262751
	10/8/2026




	
	
	lần thứ 4 ngày 25/7/2025)
	
	
	
	

	11
	Văn phòng Thừa phát lại An Phú
	11/TP-ĐKHĐ-TPL
(Cấp lần đầu ngày 10/01/2021; cấp lại lần thứ 5 ngày 05/6/2026)
	10/8/2026
	Văn phòng thi hành án dân sự Doanh nghiệp tư nhân An Phú
	0801348790
	10/8/2026



